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PHẦN 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN
BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

[image: 16 - pháp luật và đời sống]
1. Khái niệm pháp luật.
- Pháp luật là hệ thống qui tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
- Ví dụ: Luật hôn nhân, luật kinh tế....
- Hiện nay, nhiều người vẫn thường nghĩ rằng pháp luật chỉ là những điều cấm đoán… Pháp luật không phải chỉ là những điều cấm đoán, mà pháp luật bao gồm các quy định về:   
Những việc được làm. 
Những việc phải làm. 
Những việc không được làm. 
- Pháp luật là những quy tắc xử sự chung áp dụng cho mọi đối tượng và chỉ có nhà nước mới được phép ban hành.
2. Đặc trưng cơ bản của pháp luật.
- Tính qui phạm phổ biến: 
+ Tính quy phạm phổ biến là qui tắc xử sự mang tính khuôn mẫu được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
+ Tính quy phạm phổ biến làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật, vì bất kỳ ai trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định phải xử sự theo quy định của pháp luật.
- Tính quyền lực, tính bắt buộc chung: 
+ Pháp luật là những qui định do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của mình.
+ Tính quyền lực, tính bắt buộc chung là quy định bắt buộc đối với tất cả mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo quy định của pháp luật.
- Tính xác định chặt chẽ về hình thức:
+ Pháp luật là văn bản có chứa các quy phạm pháp luật, do nhà nước ban hành.
+ Tính xác định chặt chẽ về hình thức là văn bản phải diễn đạt chính xác, một nghĩa, dể đọc, dể hiểu, dể thực hiện.
Ví dụ: 
- Luật hôn nhân qui định nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ 18 đủ tuổi trở lên được kết hôn. (chặt chẽ)
- Không được đi hàng 2 trên phố. (Không chặt chẽ)
- Phải đội mủ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe máy. (Không chặt chẽ)
3. Bản chất của pháp luật.
a. Bản chất giai cấp của pháp luật: 
+ Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phải phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị mà nhà nước là đại diện. 
+ Nhà nước ban hành các quy định để định hướng cho xã hội phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền, nhằm giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước.
+ Xâm hại đến lợi ích nhà nước, giai cấp cầm quyền sẽ sử dụng quyền lực cưỡng chế buộc chấm dứt việc làm trái pháp luật.
*Bản chất giai cấp là biểu hiện chung của bất kỳ pháp luật nào. Tuy nhiên đứng trên lập trường giai cấp nào thì pháp luật mang bản chất của giai cấp đó.
b. Bản chất xã hội của pháp luật: 
+ Pháp luật băt nguồn từ thực tiễn của đời sống xã hội, được xã hội chấp nhận coi là chuẩn mực, là quy tắc xử sự chung.
+Pháp luật được thực hiện trong đời sống xã hội, vì sự phát triển của xã hội.
4. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị và đạo đức.
- Quan hệ giữa pháp luật và đạo đức:  
+ Pháp luật được hình thành trên cơ sở của các các quan niệm về đạo đức có tính phổ biến, tiến bộ, phù hợp với sự phát triển của xã hội.
+ Pháp luật là phương tiện đặc thù để bảo vệ các giá trị đạo đức.
+ Đạo đức là cơ sở để pháp luật tồn tại và phát triển.
5. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
a. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
- Vì sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật.
+ Pháp luật có những đặc trưng cơ bản để quản lý xã hội một cách công bằng, dân chủ  thể hiện ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhân dân.
+ Pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất  bằng quyền lực nhà nước.
 + Pháp luật tạo điều kiện cho xã hội ổn định, trật tự và phát triển.(kiểm tra, kiểm soát…) 
- Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật như thế nào?
+ Xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống pháp luật này phải bảo đảm tính:(Toàn diện, thống nhất, đồng bộ, phù hợp)
+ Thực hiện pháp luật: bằng cách công khai, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục... dưới nhiều hình thức khác nhau.
+ Bảo vệ pháp luật : bằng cách phát hiện và xử phạt nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật.
b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
- Thông qua các quy định của luật và các văn bản dưới luật công dân thực hiện quyền của mình.
- Thông qua các quy định của pháp luật công dân vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.












BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
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[image: 2 - Trách nhiệm pháp lý]
1. Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật
a. Khái niệm
- Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những qui định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh.
b. Các hình thức thực hiện pháp luật	
Sử dụng pháp luật	Sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép.
VD: Tự do kinh doanh, lựa chọn ngành, nghề…
Thi hành pháp luật	Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, làm những gì pháp luật qui định. VD: Nghĩa vụ nộp thuế, bảo vệ môi trường…
Tuân thủ pháp luật	Không làm những điều pháp luật cấm. VD: Không buốn bán hàng cấm.
Áp dụng pháp luật	Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức. VD: Quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết kết hôn, li hôn. Cơ quan Thuế xử lý doanh nghiệp vi phạm trốn thuế.
2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
a. khái niệm VPPL 
Vi phạm pháp luật là những hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực, trách nhiệm pháp lí thực hiện xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
*/ các dấu hiệu VPPL:
- Là những hành vi không hợp pháp, hành vi trái pháp luật.
- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi.(cố ý, cố ý trực tiếp, cố ý gián tiếp, vô ý, vô ý do quá tự tin, vô ý do cẩu thả) 
 b. Trách nhiệm pháp lí.
- Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình. 
- Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích:
+ Buộc chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt ngay hành vi trái pháp luật.
+ Gánh chịu những thiệt hại do họ gây ra.
+ Giáo dục, răng đe người khác tránh, kiềm chế những việc làm trái pháp luật.
c. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.
- Vi phạm hình sự: là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định ở bộ luật hình sự. Vi phạm hình sự phải chịu trách nhiệm hình sự.
- Vi phạm hành chính: là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội pham, vi phạm đến các quy tắc quản lý của nhà nước. Vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm hành chính.
- Vi phạm dân sự: là hành vi vi phạm phấp luật, xâm hại đến các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân. Vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự.
- Vi phạm kỉ luật: là hành vi vi phạm đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ. (Vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức). Vi phạm kỷ luật phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
PHẦN 2: CÂU HỎI ÔN TẬP

NHÂN BIẾT

BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG (15 CÂU)
Câu 1: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng
   A. tính tự giác của nhân dân.                  B. tiềm lực tài chính quốc gia.
   C. quyền lực nhà nước.                           D. sức mạnh chuyên chính.
Câu 2: Những quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không được làm, những việc cấm đoán là phản ánh nội dung của khái niệm nào dưới đây?
    A. Kinh tế.	B. Đạo đức.	C. Pháp luật.	D. Chính trị.
Câu 3: Bất kì ai trong điều kiện hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định phản ánh đặc trưng cơ bản nào dưới đây của pháp luật?
   A. Tính cưỡng chế.                                       B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
   C. Tính quy phạm phổ biến.                       D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 4: Đặc trưng cơ bản nào của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?
   A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	B. Tính quy phạm phổ biến.
   C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
Câu 5: Những người có hành vi không đúng quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải tuân theo. Điều này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
    A. Tính quy phạm phổ biến.                         B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
    C. Hiệu lực tuyệt đối.                                     D. Khả năng đảm bảo thi hành cao.
Câu 6: Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là phản ánh đặc trưng cơ bản nào dưới đây của pháp luật?
   A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	B. Tính quy phạm phổ biến.
   C. Tính quyền lực bắt buộc chung.	D. Tính cưỡng chế.
Câu 7: Ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác thể hiện ở chỗ pháp luật được áp dụng
   A. đối với những người vi phạm pháp luật.	B. chỉ những người là công chức Nhà nước.
	C. chỉ những người từ 18 tuổi trở lên.	D. đối với tất cả mọi người.
[bookmark: _Hlk131789073]Câu 8: Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
	A. Tính phù hợp về mặt nội dung.	B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
	C. Tính bắt buộc chung.	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 9: Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có chứa
   A. vi phạm pháp luật.	                                                 B. quy phạm thông tư.
   C. quy phạm chỉ thị.	                                                   D. quy phạm pháp luật.
Câu 10: Đặc trưng nào của pháp luật làm nên giá trị công bằng, bình đẳng, vì bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định?
   A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
   C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung .
Câu 11: Nếu cá nhân tổ chức xâm phạm đến lợi ích của giai cấp cầm quyền, của nhà nước thì nhà nước sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế để buộc người vi phạm phải chấm dứt hành vi trái pháp luật thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?
    A. Bản chất xã hội.	B. Bản chất giai cấp.	C. Bản chất kinh tế.	D. Bản chất răn đe.
Câu 12: Bản chất nào dưới đây của pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống của con người, được chấp nhận coi là chuẩn mực, là quy tắc xử sự chung?
    A. Bản chất văn hóa của pháp luật.	B. Bản chất xã hội của pháp luật.
    C. Bản chất giai cấp của pháp luật.	D. Bản chất giáo dục của pháp luật.
Câu 13: Pháp luật mang tính quyền lực bắt buộc chung vì pháp luật do
A. nhà nước ban hành.	B. nhân dân chỉ đạo.
C. nhà nước triệt tiêu.	D. chính quyền ép buộc.
Câu 14: Để quản lí xã hội bằng pháp luật, nhà nước cần tích cực thực hiện
   A. quảng cáo pháp luật trong xã hội.			  B. phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.
   C. nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách.		 D. răn đe để mọi người phải chấp hành pháp luật.
Câu 15: Pháp luật không những quy định quyền của công dân trong cuộc sống mà còn quy định rõ
  A. trách nhiệm của công dân để thực hiện các quyền.	B. nghĩa vụ của công dân để thực hiện các quyền.
  C. điều kiện của công dân để thực hiện các quyền.		D. cách thức để công dân thực hiện các quyền.
BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (75 CÂU)
Câu 1: Thực hiện pháp luật là hành vi
  	A. hợp pháp của cá nhân, tổ chức.                             B. không hợp pháp của cá nhận, tổ chức.
  C. trái pháp luật của cá nhân, tổ chức.                       D. hợp pháp của cá nhân trong xã hội.
Câu 2: Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
       A. Ban hành pháp luật.	B. Giáo dục pháp luật.
       C. Phổ biến pháp luật.	D. Thực hiện Pháp luật.
Câu 3: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện quyền, không thực hiện cũng không bị ép buộc phải thực hiện?
        A. Áp dụng pháp luật.	                                  B. Tuân thủ pháp luật.
        C. Thi hành pháp luật.                                          D. Sử dụng pháp luật.
Câu 4: Hình thức thực hiện nào dưới đây của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép làm?
      A. Áp dụng pháp luật.                              		   B. Tuân thủ pháp luật.
      C. Thi hành pháp luật.                               	 D. Sử dụng pháp luật.
Câu 5: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật
      A. cho phép làm.	                              		B. quy định phải làm.
      C. quy định cho làm.	                        	      D. không cho phép làm.
Câu 6: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có mức độ chủ động khác với các hình thức còn lại?
       A. Áp dụng pháp luật.                              	  B. Sử dụng pháp luật.
      C. Thi hành pháp luật.                               	 D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 7: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng  các quyền của mình một cách
      A. đúng đắn.	B. chính xác.	C. đầy đủ.	D. chặt chẽ.
Câu 8: Hình thức thực hiện nào dưới đây của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ, không thực hiện cũng bị ép buộc phải thực hiện
       A. Áp dụng pháp luật.                                    B. Tuân thủ pháp luật.
       C. Thi hành pháp luật.                                   D. Sử dụng pháp luật.
Câu 9: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì mà pháp luật
      A. khuyến khích.	B. cho phép làm.	C. quy định phải làm.	D. ép buộc tuân thủ.
Câu 10: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là
       A. áp dụng pháp luật.	B. tuân thủ pháp luật.	C. sử dụng pháp luật.	D. thi hành pháp luật.
Câu 11: Thi hành pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức 
 	 A. không làm những điều mà pháp luật cho phép làm.
  B. chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.
 	 C. chủ động làm những gì mà pháp luật cho phép làm. 
 	 D. không làm những điều mà pháp luật cấm.
Câu 12: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện đầy đủ 
   A. những nghĩa vụ.	B. những quy định.	C. những quy tắc.	D. những chuẩn mực.
Câu 13: Tuân thủ pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà 
 	  A. xã hội kì vọng.                 B. pháp luật cấm.             C. tập thể hạn chế.       D. đạo đức chi phối. 
Câu 14: Công dân không làm những điều mà pháp luật cấm là
 	 A. sử dụng pháp luật.                                                B. tuân thủ pháp luật.   
 	 C. vận dụng chính sách.                                           D. thực hiện chính sách.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, cá nhân, tổ chức có hành vi nào dưới đây là không tuân thủ pháp luật?
  A. Làm những việc mà pháp quy định phải làm.
  B. Làm những việc tùy thuộc vào khả năng của mình.
  	C. Làm những việc mà pháp luật cấm.
  	D. Làm những việc mà pháp luật cho phép làm.
Câu 16: Theo quy định của pháp luật, cá nhân, tổ chức có hành vi như thế nào dưới đây là tuân thủ pháp luật?
  A. Không làm những điều pháp luật cấm.                               B. Làm những việc mình thích.     
  C. Làm những việc phải làm.                                                   D. Làm những việc pháp luật cấm.   
Câu 17: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền?
[bookmark: _GoBack]  A. Sử dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
  C. Áp dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
 Câu 18: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?
  A. Áp dụng PL.	B. Sử dụng PL.	C. Thi hànhPL.	D. Tuân thủ PL.
Câu 19: Theo quy định của pháp luật, các quyền và nghĩa vụ của công dân chỉ phát sinh, thay đổi khi có 
  A. vi phạm pháp luật.
  B. hành vi không nên làm.
  C. quyết định áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  D. quyết định của cá nhân, tổ chức bất kì.
Câu 20: Căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước, người vi phạm pháp luật phải thực hiện điều gì dưới đây?
  A. Nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.	B. Trách nhiệm công dân.
  C. Ý thức công dân.	D. Đạo đức công dân.
Câu 21: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện là biểu hiện của 
  A. vi phạm pháp luật.                                                       B. vi phạm hành chính. 
  C. vi phạm hình sự.                                                          D. vi phạm dân sự.
Câu 22: Hành vi trái pháp luật là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho
  A. các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.                           B. các quan hệ chính trị của Nhà nước.
  C. các hoạt động của các tổ chức, cá nhân.                                    D. các lợi ích của tổ chức, cá nhân.
Câu 23: Hành vi làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật là hành vi trái pháp luật ở dạng
  A. hành động.	B. không hành động.	C. tuân thủ quy chế.	D. thi hành nội quy.
Câu 24: Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu nào dưới đây?
  A. Trái pháp luật.                                                               B. Lỗi của chủ thể.	
  C. Trái chính sách.	                                           D. Năng lực trách nhiệm pháp lí của chủ thể.
Câu 25: Hành vi không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật là hành vi trái pháp luật ở dạng
  A. hành động.	B. không hành động.	  C. tuân thủ quy chế.	  D. thi hành nội quy.
Câu 26: Năng lực trách nhiệm pháp lí là khả năng của một người đã đạt tới một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể
  A. có kiến thức về lĩnh vực mình làm.	           B. hiểu được hành vi của mình.
  C. nhận thức và đồng ý với hành vi của mình.	            D. nhận thức và điều khiển hành vi.
Câu 27: Năng lực trách nhiệm pháp lí của một người phụ thuộc vào những yếu tố nào dưới đây?
  A. Độ tuổi và tình trạng sức khỏe – tâm sinh lí.
  B. Độ tuổi và tình trạng nhận thức – tâm lí.
  C. Độ tuổi và tình trạng sức khỏe – tâm lí.
  D. Độ tuổi và tình trạng sức khỏe – sinh lí.
Câu 28: Theo quy định của pháp luật, người đạt độ tuổi nhất định, có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự của mình, phải 
  A. độc lập chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện.	              B. chịu trách nhiệm về hành vi bất kì.
  C. độc lập chịu trách nhiệm về hành vi tiêu cực.	           D. chịu trách nhiệm về hành vi sắp thực hiện. 
Câu 29: Vi phạm pháp luật có dấu hiệu nào dưới đây?
  A. Hạn chế.                                                                      B. Lỗi.	
  C. Khuyết điểm.	                                            D. Yếu kém.
Câu 30: Công dân biết hành vi của mình là sai, trái pháp luật, có thể gây ra hậu quả không tốt nhưng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho sự việc xảy ra là đề cập đến nội dung nào dưới đây của vi phạm pháp luật?
  A. Người vi phạm phải có lỗi.	B. Năng  lực trách nhiệm pháp lý.
  C. Hành vi trái pháp luật.	D. Hành vi không hành động.
Câu 31: Lỗi được hiểu là
  A. trạng thái tâm sinh lí phản ánh thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và đối với hậu quả của hành vi đó.
  B. trạng thái tâm lí phản ánh thái độ mong muốn hậu quả xấu sẽ xảy ra đối với người khác của chủ thể vi phạm pháp luật.
  C. trạng thái tâm lí phản ánh thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và đối với hậu quả của hành vi đó.
  D. khả năng nhận thức, thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và đối với hậu quả của hành vi đó.
Câu 32: Theo quy định của pháp luật, lỗi được chia thành 2 loại gồm 
  A. lỗi cố ý và lỗi vô ý.                                                      B. lỗi cố ý và lỗi có sẵn.	
  C. lỗi trước và lỗi sau.	                                            D. lỗi cẩu thả và lỗi tự tin.
Câu 33: Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây?
  A. Cắt giảm nguồn vốn viện trợ.	B. Ổn định ngân sách quốc gia.
  C. Kiềm chế những việc làm trái pháp luật.	D. Đồng loạt xử phạt mọi cơ sở tư nhân.
Câu 34: Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh, kiềm chế những việc làm trái pháp luật là mục đích của việc áp dụng
  A. thực thi đường lối.	 B. trách nhiệm pháp lí.      C. tuân thủ quy chế.	     D. thi hành nội quy.
Câu 35: Bất kì công dân nào khi vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi của mình là thể hiện bình đẳng về
  A. nghĩa vụ phát sinh.	B. trách nhiệm pháp lí.
  C. trách nhiệm đạo đức.	D. nghĩa vụ công dân.
Câu 36: Việc phân chia các loại vi phạm pháp luật dựa vào căn cứ nào dưới đây?
  A. Đối tượng bị xâm phạm, trách nhiệm pháp lí do hành vi vi phạm pháp luật gây ra cho xã hội.	
  B. Chủ thể xâm phạm, trách nhiệm pháp lí do hành vi vi phạm pháp luật gây ra cho xã hội.
  C. Đối tượng bị xâm phạm, mức độ và tính chất nguy hiểm do hành vi vi phạm pháp luật gây ra cho xã hội.
  D. Chủ thể xâm phạm, mức độ và tính chất nguy hiểm do hành vi vi phạm pháp luật gây ra cho xã hội.
Câu 37: Vi phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định trong Bộ luật
  A. Tố tụng Dân sự.	B. Hình sự.
  C. Tố tụng Hình sự.	D. Hôn nhân và gia đình.
Câu 38: Đối tượng phải bắt đầu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý là những người
  A. đủ 20 tuổi trở lên.	B. đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  C. 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.	D. đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Câu 39: Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi nào dưới đây?
  A. Từ 15 tuổi trở lên.	B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
  C. Từ đủ 14 tuổi trở lên.	D. Từ 16 tuổi trở lên.
Câu 40: Độ tuổi nào phạm tội được áp dụng nguyên tắc giáo dục là chủ yếu để họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội?
  A. Đủ 14 đến dưới 18 tuổi.	B. Đủ 17 đến dưới 21 tuổi.
  C. Đủ 18 đến dưới 22 tuổi.	D. Đủ 15 đến dưới 19 tuổi.
Câu 41: Pháp luật nước ta quy định,  người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về loại tội phạm có yếu tố nào sau đây?
  A. Rất nghiêm trọng do cố ý.	B. Nghiêm trọng do vô ý.
  C. Ít nghiêm trọng.	D. Ngiêm trọng do cố ý.
Câu 42: Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc
  A. tăng thêm hình phạt.	B. giáo dục là chủ yếu.
  C. đe dọa bức cung.	D. trấn áp bằng bạo lực.
Câu 43: Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội được quy định tại Bộ luật Hình sự là vi phạm
  A. dân sự.	B. hình sự.	C. kỷ luật.	D. hành chính.
Câu 44: Người bị coi là tội phạm nếu
  A. vi phạm kỷ luật.	B. vi phạm dân sự.	C. vi phạm hình sự.	D. vi phạm hành chính.
Câu 45: Theo quy định của pháp luật, vi phạm hình sự là hành vi
  A. nguy hiểm cho xã hội.	B. ành hưởng quy tắc quản lí.
  C. thay đổi quan hệ công vụ.	D. tác động quan hệ nhân thân.
Câu 46: Theo quy định của pháp luật, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và
  A. tội phạm hơi nghiêm trọng.	B. tội pham còn nghiêm trọng.
  C. tội phạm đã nghiêm trọng.	D. tội phạm nghiêm trọng.
Câu 47: Người phải chịu trách nhiệm hình sự có thể phải chịu
  A. phê bình.                                                                   B. hình phạt tù.
  C. hạ bậc lương.                                                            D. kiểm điểm.
Câu 48: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm phạm các
  A. quy tắc kỉ luật lao động.	B. nguyên tắc quản lí hành chính.
  C. quy tắc quản lí của nhà nước.	D. quy tắc quản lí xã hội.
Câu 49: Theo quy định cúa pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên có hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm
  A. phải chịu trách nhiệm hành chính.	B. cần bảo lưu quan điểm cá nhân.
  C. phải chuyển quyền nhân thân.	D. cần hủy bỏ mọi giao dịch dân sự.
Câu 50: Những hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm đến các quy tắc quản lý của nhà nước là vi phạm pháp luật nào dưới đây?
  A. Vi phạm kỷ luật.	B. Vi phạm hành chính.	  C. Vi phạm dân sự.	 D. Vi phạm hình sự.
Câu 51: Người có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông phải chịu trách nhiệm
  A. kỉ luật.	B. hành chính.	C. bồi thường.	D. buộc thôi việc.
Câu 52: Pháp luật nước ta quy định,  người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm 
  A. rất nghiêm trọng do cố ý.	B. hành chính do vô ý.
  C. ít nghiêm trọng.	D. hành chính do cố ý.
Câu 53: Một trong những hình thức xử phạt vi phạm hành chính là 
  A. trục xuất.	B. cải tạo không giam giữ.
  C. tù có thời hạn.	D. đưa vào trường giáo dưỡng.
Câu 54: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội
  A. bằng tội phạm.                                                         B. thấp hơn tội phạm.
  C. sau tội phạm.                                                            D. dưới tội phạm.
Câu 55: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra?
  A. Từ đủ 14 tuổi.                                                           B. Từ đủ 17 tuổi.
  C. Từ đủ 16 tuổi.                                                            D. Từ đủ 18 tuổi.
Câu 56: Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm pháp luật nào dưới đây?
  A. Hành chính.	B. Kỉ luật.	C. Dân sự.	D. Hình sự.
Câu 57: Công dân có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản thuộc loại vi phạm nào sau đây? 
  A. Vi phạm công vụ.                                 B. Vi phạm quy chế.
  C. Vi phạm hành chính.                            D. Vi phạm dân sự.
Câu 58: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ
  A. nhân thân.	B. gia đình.	C. tình bạn.	D. xã hội.
Câu 59: Công dân không thực hiện đúng hợp đồng mua bán phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 
  A. Hành chính.                     B. Kỉ luật.              C. Dân sự.                    D. Công vụ. 
Câu 60: Khi vi phạm, chủ thể vi phạm phải bồi thường thiệt hại, thực hiện trách nhiệm dân sự theo đúng thoả thuận giữa các bên tham gia là vi phạm
  A. hành chính.	B. dân sự.	C. kỉ luật.	D. hình sự.
Câu 61: Bên mua không trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn, đúng phương thức như đã thỏa thuận với bên bán hàng, khi đó bên mua đã có hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây?
  A. Công vụ.	B. Kỉ luật.	C. Dân sự.	D. Hành chính.
Câu 62: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quan hệ nào dưới đây?
  A. Tài sản và nhân thân.	B. Xã hội và kinh tế.
  C. Lao động và việc làm.	D. Kinh tế và lao động.
Câu 63: Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện là vi phạm
  A. hình sự.	B. kỷ luật.	C. dân sự.	D. hành chính.
Câu 64: Người trong độ tuổi nào dưới đây khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý ?
  A. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 17 tuổi.	B. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi.
  C. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.	D. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi.
Câu 65: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người chưa thành niên có độ tuổi nào dưới đây? 
  A. Chưa đủ 14 tuổi.	B. Chưa đủ 16 tuổi.
  C. Chưa đủ 18 tuổi.	D. Chưa đủ 20 tuổi.
Câu 66: Độ tuổi của người có năng lực trách nhiệm pháp lí là
  A. từ đủ 14 tuổi trở lên.	B. từ đủ 16 tuổi trở lên.
  C. từ đủ18 tuổi trở lên.	D. từ đủ 21 tuổi trở lên.
Câu 67: Theo quy định của pháp luật, khi chủ thể vi phạm bị khiển trách, cảnh cáo, chuyển công tác khác, cách chức, hạ bậc lương hoặc đuổi việc thì chủ thể đó đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
  A. Hành chính.	B. Hình sự.	C. Dân sự.	D. Kỉ luật.
Câu 68: Những hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước là vi phạm
  A. kỉ luật.	B. hành chính.	C. hình sự.	D. dân sự.
Câu 69: Vi phạm kỷ luật là hành vi xâm phạm các quan hệ lao động và
  A. tài sản công dân.	B. công vụ Nhà nước.	      C. xã hội.	D. nhân thân.
Câu 70: Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước... do pháp luật gì bảo vệ?
  A. Lao động và dân sự.	                              B. Lao động và hành chính.	
  C. Dân sự và hành chính.	                             D. Hành chính và công vụ.
Câu 71: Trách nhiệm kỉ luật không bao gồm hình thức nào dưới đây?
  A. Cảnh cáo.            B. Chuyển công tác khác.                C. Phê bình.	D. Buộc thôi việc.
Câu 72: Công chức nhà nước vi phạm những điều cấm không được làm là vi phạm
  A. kỉ luật.       	B. hành chính.         C. nội quy lao động.               D. quy tắc an toàn lao động.
Câu 73: Đối tượng bị xử phạt vi phạm kỉ luật là 
  A. công dân.	B. cán bộ, công chức.	C. học sinh.	D. cơ quan, tổ chức.
Câu 74: Việc xác định hành vi vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định
  A. trách nhiệm.	B. nghĩa vụ.	C. tội danh.	D. trách nhiệm pháp lí.
Câu 75: Tương ứng với mỗi loại vi phạm pháp luật là một loại
  A. chế tài nhất định.	B. hình phạt nhất định.	C. trách nhiệm pháp lí.	D. biện pháp phù hợp.
THÔNG HIỂU
BÀI 1: ( 10 CÂU)
Câu 1: Bản hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (HP 2013) có hiệu lực năm nào?
  A.  2016	          B.  2015     	   C.  2013	                D.  2014
Câu 2:  Khoản 2 – Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình qui định về điều kiện kết hôn: “Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở”.  Qui định trên thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
  A. Khái niệm luật Hôn nhân và gia đình.	            B. Tính dân chủ của pháp luật.
  C. Khái niệm pháp luật.		                                   D. Tính qui phạm phổ biến của PL.
Câu 3: Cảnh sát giao thông xử phạt hành chính người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Quy định này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
  A.  Tính xác định chặt chẽ về nội dung.	B.  Tính quy phạm phổ biến.
  C.  Tính quyền lực, bắt buộc chung.	D.  Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 4: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã quyết định xử phạt việc chị K khi kinh doanh hàng mĩ phẩm không đảm bảo chất lượng. Việc làm của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
  A. Tính kỉ luật nghiêm minh.	B. Tính chặt chẽ về hình thức.
  C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 5: Bạn A thắc mắc, tại sao mọi quy định trong Luật kinh doanh đều phù hợp với nội dung “Mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” trong Hiến pháp. Em sử dụng đặc trưng nào sau đây để giải thích cho bạn?
  A. Tính kỉ luật nghiêm minh.	B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
  C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 6: Nếu cá nhân tổ chức xâm phạm đến lợi ích của giai cấp cầm quyền, của nhà nước thì nhà nước sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế để buộc người vi phạm phải chấm dứt hành vi trái pháp luật thể hiện bản chất nào của pháp luật?
  A. Bản chất xã hội.	B. Bản chất giai cấp.	C. Bản chất kinh tế.	D. Bản chất răn đe.
Câu 7: Quy tắc xử sự: “Thuận mua, vừa bán” là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?
  A. Bản chất xã hội.	B. Bản chất chính trị.	C. Bản chất giai cấp.	D. Bản chất kinh tế.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò quản lí xã hội bằng pháp luật của nhà nước?
  A. Đăng nhập cổng thông tin quốc gia.	B. Tự do đăng ký kết hôn theo quy định.
  C. Chấn chỉnh việc kinh doanh trái phép.	D. Ca ngợi phong trào phòng chống dịch.
Câu 9: Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, công dân thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Điều này thể hiện vai trò của pháp luật là phương tiện để công dân
  A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.             B. thực hiện quyền của mình.
  C. thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.                      D. bảo vệ nhu cầu cuộc sống của công dân.
Câu 10: Khi biết chị T mang thai, giám đốc công ty X đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với chị, chị đã làm đơn khiếu nại lên ban giám đốc công ty. Trong trường hợp này, pháp luật có vai trò như thế nào?
  A. Nhà nước quản lý các tổ chức.
  B. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
  C. Nhà nước quản lý công dân.
  D. Thực hiện nghĩa vụ hợp pháp của công dân.

BÀI 2 (40 CÂU)
Câu 1: Bạn L viết bài chia sẻ về lí tưởng sống của thanh niên hiện nay để đăng lên trang Web của nhà trường. Bạn L đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
  A. Tuân thủ pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
  C. Áp dụng pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
  A. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thuế.	B. Tìm hiểu lý lịch ứng cử viên.
  C. Khai báo điều tra nhân khẩu.	D. Làm giả hồ sơ bảo hiểm.
Câu 3: Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, H đã xin mở Công ty máy tính và được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Việc làm của H là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?
  A. Sáng kiến pháp luật.	B. Thực hành pháp luật.
  C. Tuân thủ pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 4: Hành vi nào dưới đây thể hiện công dân sử dụng pháp luật?
  A. Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt.
  B. Công ty X thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luật.
  C. Các bên tranh chấp phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình .
  D. Anh A và chị B đến tòa án để li hôn.
Câu 5: Học sinh đến trường học tập là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
  A. Sử dụng pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.
  C. Thi hành pháp luật.	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 6: Hành vi nào sau đây là không thi hành pháp luật?
  A. Không dùng hóa chất làm tươi sống thực phẩm.
  B. Không phụng dưỡng cha mẹ già.
  C. Không vượt đèn đỏ.
  D. Không sản xuất pháo trái phép.
Câu 7: Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
  A. Tuân thủ pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.
  C. Sử dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, công dân không thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
  A. Giao nộp người nhập cảnh trái phép.	B. Công khai danh tính người mắc bệnh.
  C. Xả thải trực tiếp ra môi trường.	D. Gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 9: Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà trốn nghĩa vụ quân sự là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
  A. Sử dụng pháp luật	B. Tuân thủ pháp luật.
  C. Thi hành pháp luật.	D. Thực hiện quy chế.
Câu 10: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối
  A. sử dụng vũ khí trái phép.	B. nộp thuế đầy đủ theo quy định.
  C. bảo vệ an ninh quốc gia.	D. thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
  A. Tiếp cận thông tin kinh tế.	B. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.
  C. Đăng nhập thông tin trực tuyến.	D. Đăng ký nhập học trước tuổi.
Câu 12: Anh X cùng người dân xã T không trồng cây thuốc phiện. Anh X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
  A. Sử dụng pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.
  C. Tuân thủ pháp luật.	D. Phổ biến pháp luật.
Câu 13: Trường hợp bạn A đủ 16 tuổi nhưng không sử dụng xe trên 50cm3 là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
  A. Sử dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
  C. Áp dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 14: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
  A. Thay đổi nội dung di chúc.	B. ủy quyền giao nhận hàng hóa.
  C. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.	D. Thu hồi giấy phép kinh doanh.
Câu 15: Căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước, người vi phạm pháp luật phải thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đây là nội dung của hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?
  A. Áp dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
  C. Sử dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 16: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc luân chuyển một số cán bộ từ các sở về tăng cường cho Uỷ ban nhân dân các huyện miền núi. Trong trường hợp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã
  A. tuân thủ pháp luật.	B. sử dụng pháp luật.	C. thi hành pháp luật.	D. áp dụng pháp luật.
Câu 17: Công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện hành vi nào sau đây là áp dụng pháp luật?
  A. Tổ chức hội nghị hiệp thương.
  B. Công khai hồ sơ ứng cử viên.
  C. Thông báo về tranh chấp dân sự
  D. Ra quyết định cưỡng chế công trình sai phạm.
Câu 18: Gần đây cảnh sát giao thông huyện X tăng cường kiểm tra và xử phạt đối với những học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện. Việc làm của cảnh sát giao thông đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
  A. Thi hành pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
  C. Áp dụng pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 19: Hành vi nào dưới đây được coi là thực hiện Luật Giao thông đường bộ?
  A. Dừng xe máy trước đèn đỏ.                                    B. Đi xe máy trên đường phố.
  C. Đi bộ trên đường.                                                    D. Trẻ em ngồi sau xe máy.
Câu 20: Mặc dù biết mình bị nhiễm HIV, nhưng ông A vẫn cố ý lây truyền HIV cho người khác. Hành vi này của ông A thuộc loại vi phạm pháp luật nào sau đây?
  A. Hành chính.	B. Dân sự.	C. Kỉ luật.	D. Hình sự.
Câu 21: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
  A. Tổ chức mua bán nội tạng người.	B. Từ chối nhận tài sản thừa kế.
  C. Hủy bỏ giao dịch dân sự.	D. Thường xuyên đi làm muộn.
Câu 22: Ông A đã sản xuất rượu giả và bán ra thị trường. Người tiêu dùng đã uống phải rượu giả dẫn đến tử vong. Trong trường hợp này ông A phải chịu trách nhiệm
  A. dân sự.	B. kỷ luật.	C. hành chính	D. hình sự.
Câu 23: Hành vi nào dưới đây của công dân không vi phạm pháp luật hình sự?
  A. Cố ý lây truyền HIV cho nhiều người.
  B. Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.
  C. Buôn bán động vật trong danh mục cấm.
  D. Sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe mô tô.
Câu 24: Hành vi trái pháp luật nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
  A. Anh A trong lúc say rượu đã đánh bạn mình bị thương nặng.
  B. Anh C trong lúc nên cơn động kinh đã đập vỡ cửa kính nhà hàng
  C. Em H bị tâm thần nên đã lấy đồ của cửa hàng mà không trả tiền.
  D. Chị C bị trầm cảm nên đã sát hại con đẻ của mình.
Câu 25: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?
  A. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh.	B. Từ chối nhận di sản thừa kế.
  C. Tranh chấp quyền lợi khi li hôn.	D. Tổ chức mua bán nội tạng người.
Câu 26: Nhà máy A không xây dựng hệ thống xử lí chất thải khiến môi trường bị ô nhiễm nên bà con quanh vùng đã làm đơn phản ánh. Nhà máy A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
  A. Hòa giải.	B. Hành chính.	C. Hình sự.	D. Đối chất.
Câu 27: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?
  A. Kinh doanh khi chưa được cấp phép.	B. Tổ chức hoạt động khủng bố.
  C. Từ chối nhận tài sản thừa kế.	D. Giao hàng không đúng địa chỉ.
Câu 28: Công dân vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây?
  A. Nghỉ việc nhiều ngày không lí do.	B. Chạy xe vào đường cấm.
  C. Đánh người gây thương tích	D. Giao hàng không đúng hợp đồng.
Câu 29: Theo quy định của pháp luật, hành vi hành chính nào sau đây là hành vi trái pháp luật?
  A. Anh G không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
  B. Công dân H kinh doanh pháo nổ.
  C. Cán bộ S lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
  D. Công an huyện tạm giữ người 25 giờ.
Câu 30: Ông H đã không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng kinh tế với một công ty. Hành vi của ông H vi phạm pháp luật
  A. dân sự.	B. hành chính.	C. hình sự.	D. kỉ luật.
Câu 31: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự?
  A. Thuê xe không trả đúng thời hạn.		B. Tài trợ hoạt động khủng bố
  C. Tổ chức mua bán nội tạng người.		D. Sử dụng điện thoại khi lái xe.
Câu 32: Nhà hàng A không đáp ứng đủ thức ăn theo thực đơn khách hàng đã đặt trước là thuộc loại vi phạm pháp luật
  A. hình sự.	B. dân sự.	C. hành chính.	D. kỉ luật.
Câu 33: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm dân sự khi tự ý
  A. lấn chiếm hành lang giao thông.	B. thay đổi kết cấu nhà đang thuê.
  C. tàng trữ trái phép vũ khí.	D. tổ chức sản xuất tiền giả.
Câu 34: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự?
  A. Lấn chiếm vỉa hè.	B. Tổ chức sản xuất tiền giả
  C. Truy tìm chứng cứ vụ án.	D. Làm hư hại tài sản của người khác.
Câu 35: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?
  A. Niêm yết danh sách cử tri	B. Phát phiếu điều tra nhân khẩu.
  C. Làm giả giấy tờ để quy hoạch cán bộ.	D. Lắp đặt hộp thư tố giác tội phạm.
Câu 36: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật kỉ luật?
  A. Uống rượu trong giờ hành chính.	B. Thường xuyên đi làm muộn.
  C. Nhận hối lộ khi giải quyết công việc.	D. Tham gia giao thông vượt đèn đỏ.
Câu 37: Lợi dụng khi ông T giám đốc đi công tác dài ngày, chị P thường xuyên đi làm muộn về sớm, tranh thủ bán hàng online trong giờ làm việc để tăng thêm thu nhập. Chị P đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
  A. Dân sự	B. Cơ quan	C. Hành chính.	D. Kỉ luật.
Câu 38: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?
  A. Thông báo lịch sản xuất vụ đông	B. Tiếp nhận đơn tố cáo.
  C. Tổ chức hội nghị hiệp thương.	D. Đánh bạc cùng nhân viên cấp dưới.
Câu 39: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?
  A. Lắp đặt hộp thư góp ý.	B. Cấp giấy chứng nhận kết hôn.
  C. Công bố quy hoạch đất đai.	D. Uống rượu trong giờ làm việc.
Câu 40: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng không nhằm mục đích nào dưới đây?
  A. Tuyên truyền cho công dân ý thức tôn trọng pháp luật.
  B. Tạo nguồn thu cho ngân sách.
  C. Buộc người vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật.
  D. Răn đe những người khác.

VẬN DỤNG
BÀI 1: ( 5 CÂU)
Câu 1: Luật Giáo dục quy định: “Người học có thành tích trong học tập, rèn luyện được nhà trường, cở sở giáo dục, cơ sở quản lý giáo dục khen thưởng, trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc được khen thưởng theo quy định của pháp luật” thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
  A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.	B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
  C. Tính quyền lực bắt buộc chung.	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 2: Công ty A và công ty B cùng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh nên đều bị xử phạt hành chính, điều này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
  A. Tính trừng phạt của pháp luật.	B. Tính nghiêm minh của pháp luật.
  C. Tính giáo dục của pháp luật.	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 3: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 6 và lớp 2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh H đã có văn bản chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh triển khai công tác lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
  A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
  C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	D. Tính thực tiễn xã hội.
Câu 4: Anh N không chấp hành Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nên Chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã xử phạt hành chính với anh. Việc làm của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã là thể bản chất nào dưới đây của pháp luật?
  A. Giai cấp.	B. Bắt buộc chung.	C. Nhân văn	D. Xã hội.
Câu 5: Công ty sản xuất nước nước giải khát X đang kinh doanh có hiệu quả thì bị báo N đăng tin không đúng sự thật rằng nước giải khát của công ty X có chứa chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Trên cơ sở quy định của pháp luật, công ty X đã đề nghị báo N cải chính thông tin sai lệch này. Sự việc này cho thấy, pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?
  A. Pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
  B. Pháp luật bảo vệ mọi nhu cầu của công dân.
  C. Pháp luật luôn đứng về phía người sản xuất kinh doanh.
  D. Pháp luật bảo vệ mọi quyền lợi của công dân.

BÀI 2 ( 30 CÂU)
Câu 1: Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô giáo H đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
  A. Thi hành pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	  C. Áp dụng pháp luật.	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 2: Trong cuộc họp thôn, chị S đứng lên trình bày quan điểm của mình về công tác phụ nữ. Khi đi qua phòng họp, anh B thấy quan điểm của chị S đưa ra không hợp lí liền gọi anh C người chủ trì cuộc họp ra ngoài để trao đổi quan điểm của mình. Anh B và chị S cùng thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
  A. Sử dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
  C. Áp dụng pháp luật	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 3: Hai ông A và B là cán bộ nhà nước được giao quản lí tài sản nhà nước nhưng đã vô trách nhiệm để thất thoát một số tài sản có giá trị lớn. Hai ông đều bị Tòa án xử phạt. Việc hai ông phải chấp hành bản án của Tòa án là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
  A. Sử dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
  C. Thi hành pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 4: Năm nay A 15 tuổi lên lớp 10. Để động viên con, bố A đã mua xe máy cúp dưới 50 phân phối cho A đi học. Nhưng A đã nói với bố: Con cảm ơn bố, sang năm con sẽ đi học bằng xe này ạ. Bạn A đã thực hiện đúng hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
  A. Tuân thủ pháp luật.	B. Tuân hành pháp luật.
  C. Thi hành pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 5: Cơ quan chức năng phát hiện bà Q chủ nhà hàng X sử dụng thực phẩm đã hết hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối và không có giấy phép kinh doanh. Bà Q không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
  A. Áp dụng pháp luật và vi phạm pháp luật.	B. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.
  C. Sử dụng pháp luật và tuân thủ pháp luật.	D. Thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật.
Câu 6: Bác K mở cửa hàng bán bánh kẹo, hàng năm bác đều nộp thuế đầy đủ và không bán hàng giả, hàng nhái. Như vậy bác K đã thực hiện pháp luật theo những hình thức nào dưới đây?
  A. Thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật
  B. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật.
  C. Sử dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật.
  D. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật.
Câu 7: Ông T là Chủ tịch huyện ra quyết định điều động giáo viên tăng cường cho những trường tiểu học thuộc các xã khó khăn trong huyện. Ông T đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
  A. Phổ biến pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
  C. Sử dụng pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 8: Do anh N không chấp hành Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nên Chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã xử phạt hành chính với anh. Việc làm của anh N và chủ tịch ủy ban xã là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
  A. Anh N không thi hành pháp luật, chủ tịch xã áp dụng pháp luật.
  B. Anh N không thi hành pháp luật, chủ tịch xã tuân thủ pháp luật.
  C. Anh N không tuân thủ pháp luật, chủ tịch xã sử dụng pháp luật.
  D. Anh N không sử dụng pháp luật, chủ tịch xã áp dụng pháp luật.
Câu 9 : Anh A và chị B cùng nhau đến UBND phường để xin đăng ký kết hôn. Anh H là cán bộ phòng tư pháp của phường, sau khi xem xét đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho 2 người. Các đối tượng trên đã thực hiện pháp luật thuộc hình thức nào?
  A. A và B áp dụng pháp luật, H thi hành pháp luật.
  B. A và B thi hành pháp luật, H sử dụng pháp luật.
  C. A và B sử dụng pháp luật, H áp dụng pháp luật.
  D. H áp dụng pháp luật, A và B tuân thủ pháp luật
Câu 10:  Bộ luật hình sự năm 2015 qui định “Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng,tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm’’.Trong trường hợp này công dân vi phạm pháp luật với lỗi
  A. vô ý do quá tự tin.                                     B. cố ý gián tiếp.
  C. cố ý trực tiếp.                                             D. cố ý do cẩu thả.
Câu 11: Vào giờ tan học T thấy một cảnh sát giao thông yêu cầu bốn học sinh đang đi xe đạp phải dừng lại vì các em đã đi vào đường ngược chiều. Hai học sinh lớp 12 bị cảnh sát giao thông phạt tiền với mức mỗi người là 100.000 đồng. Hai học sinh lớp 9 (14 tuổi) thì không bị phạt tiền mà chỉ phạt cảnh cáo. Cảnh sát giao thông đã căn cứ vào yếu tố nào để xử phạt?
  A. Cách xử phạt của cảnh sát giao thông.	B. Mức độ vi phạm của mỗi học sinh.
  C. Độ tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lí.	D. Trình độ của người tham gia giao thông.
Câu 12: Ông S cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông tỉnh H, khi điều khiển ô tô cá nhân(ngoài giờ hành chính) đã tông vào bà N đang điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều khiến bà N tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây ra tai nạn, ông S đã đến cơ quan Công an tự thú. Trong trường hợp này, ông S sẽ bị xử lý như thế nào?
  A. Không bị xử phạt do ông S là cán bộ thanh tra giao thông.
  B. Ông S bị xử lý ở mức nặng nhất để làm gương.
  C. Vì là cán bộ thanh tra giao thông nên ông S bị xử phạt ở mức thấp nhất.
  D. Ông S bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Câu 13: Vì muốn ghi lại khoảnh khắc ra đời của con trai, anh N đã trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim bằng điện thoại di động. Các y, bác sĩ đã nhắc nhở. Anh N rất bực tức. Khi các y, bác sĩ từ phòng mổ đi ra, N cùng T (em trai) dùng đèn pin xông vào đánh làm hai bác sĩ bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Hành vi của N và T phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
  A. Hành chính.	B. Kỷ luật.	C. Dân sự.	D. Hình sự.
Câu 14: Phát hiện khách sạn Z không đảm bảo an toàn cháy nổ, anh T dọa sẽ làm đơn tố cáo. Bực tức, giám đốc cùng nhân viên khách sạn tìm cách khống chế và nhốt anh T trong tầng hầm ba ngày khiến anh bị hoảng loạn tinh thần. Giám đốc khách sạn Z phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
  A. Quản thúc.	B. Cảnh cáo.	C. Dân sự.	D. Hình sự.
Câu 15: Anh A lợi dụng đêm tối và sự mất cảnh giác của nhà hàng xóm đã đột nhập vào lấy cắp một số vật dụng có giá trị của nhà hàng xóm. Hành vi của anh A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
  A. Kỷ luật	B. Hình sự.	C. Hành chính	D. Dân sự
Câu 16: Bố K lái xe con chở cả nhà đi chơi. Bố bảo mẹ K thắt dây an toàn nhưng mẹ K không chịu thắt và cho rằng chỉ những người ngồi ghế đầu và ghế lái mới phải thắt dây an toàn, bà ngồi ghế sau nên không cần thiết. Hành vi của mẹ K đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
  A. Hình sự.	B. Hành chính.	C. Kỷ luật.	D. Dân sự.
Câu 17: Anh H được cấp giấy phép mở đại lý cung cấp vật liệu xây dựng. Do làm ăn thua lỗ,  anh H thường xuyên nộp thuế không đúng thời hạn nên bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh doanh. Anh H đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
  A. Hành chính.	B. Kỉ luật.	C. Hình sự.	D. Dân sự.
Câu 18: Hai công ty A và B cùng sản xuất mặt hàng sắt, thép. Công ty A trước khi xả thải ra môi trường đều đã qua hệ thống xử lý đạt chuẩn cho phép. Ngược lại công ty B vì lợi nhuận nên đã xả trực tiếp chất thải nguy hại ra môi trường. Vậy, công ty B đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
  A. Hình sự.	B. Kỷ luật	C. Dân sự.	D. Hành chính.
Câu 19: Công ty A  hợp đồng với công ty  B về cung cấp nguyên liệu để sản xuất giày da xuất khẩu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công ty B không làm đúng như hợp đồng đã thỏa thuận gây thiệt hại cho công ty C. Trong trường hợp này công ty B đã vi phạm
  A. hành chính.	B. hình sự.	C. kỷ luật.	D. dân sự.
Câu 20: Anh A làm thủ tục và thoả thuận thuê 1 ô tô của anh B trong vòng 2 ngày. Nhưng sau thời hạn 5 ngày anh A mới đem xe đến trả và bị hư hỏng nặng, anh B đòi bồi thường thiệt hại, anh A không chịu nên anh B khởi kiện ra tòa án. Trong trường hợp này, hành vi của anh A thuộc loại vi phạm nào?
  A. Kỷ luật.	B. Hình sự.	C. Dân sự.	D. Hành chính.
Câu 21: Công ty P và công ty Q ký hợp đồng mua sữa. Đúng hẹn, công ty P giao sữa đủ số lượng và chủng loại như hợp đồng đã ký với công ty Q. Tuy nhiên quá thời hạn 2 tháng công ty Q không thanh toán tiền cho công ty P. Trong trường hợp này, công ty Q đã có hành vi vi phạm
  A. kỉ luật.	B. hành chính .	C. dân sư.̣	D. hình sự.
Câu 22: M là học sinh lớp 12, vì mải chơi nên rất lười học. Trong kì thi giũa kì 2, lo sợ bị điểm kém môn Toán nên M đã sử dụng tài liệu và bị giám thị coi thi đánh dấu bài. Hành vi của bạn M thuộc loại vi phạm pháp luật nào dưới đây?
  A. Vi phạm dân sự.      B. Vi phạm hành chính.   C. Không vi phạm pháp luật.    D. Vi phạm kỷ luật.
Câu 23: Làm cùng một cơ quan, lại là bà con với nhau nên trong giờ làm việc, bảo vệ H đã nhiều lần tự ý mở cổng cho anh V ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ H và anh V đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
  A. Dân sự.	B. Hình sự.	C. Kỉ luật.	D. Hành chính.
Câu 24: Chủ một cơ sở sản xuất tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một người tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
  A. Hình sự và kỉ luật.	B. Kỉ luật và dân sự.
  C. Hình sự và dân sự.	D. Hành chính và hình sự.
Hướng dẫn trả lời: Anh A tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một người tử vong -VPHS phải chịu TNHS; bồi thường thiệt hại – TN dân sự
Câu 25: Cán bộ huyện Y là chị Q đã nhận 50 triệu đồng và làm giả hồ sơ để giúp ông A được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Chị Q đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
  A. Kỉ luật và dân sự.	B. Hình sự và dân sự.
  C. Hình sự và kỉ luật.	D. Dân sự và hành chính.
Hướng dẫn trả lời: Chị Q-cán bộ huyện Y làm giả hồ sơ – vi phạm kỉ luật.
Nhận 50 tr hối lộ: vi phạm hình sự.
Câu 26: N lái xe máy đi vào đường ngược chiều, đâm vào xe của M đang đi đúng hướng làm xe của M bị hỏng nặng phải đi sửa chữa. N phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
  A. Kỷ luật và dân sự.	B. Hành chính và dân sự.
  C. Dân sự và hình sự.	D. Hình sự và hành chính.
Hướng dẫn trả lời: N lái xe máy đi vào đường ngược chiều – vi phạm hành chính-> chịu TNHC, N lái xe máy đi vào đường ngược chiều – vi phạm dân sự -> chịu TNDS
[bookmark: _Hlk131792878]Câu 27: Trạm trưởng trạm y tế phường X là chị B bí mật mở phòng khám tư nhân và thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xử phạt. Chị B đã vi phạm pháp luật nào sau đây?
  A. Hình sự và dân sự.	B. Hành chính và kỉ luật.
  C. Kỉ luật và hình sự.	D. Dân sự và kỉ luật.
Hướng dẫn trả lời: chị B là trạm trưởng trạm y tế bí mật mở phòng khám tư nhân – vi phạm kỉ luật; sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân.
Câu 28: Do mâu thuẫn cá nhân, M đã đánh N bị thương tích với tỷ lệ thương tật 27%. N phải điều trị hết tổng chi phí 55 triệu đồng. Trong trường hợp này, M phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
  A. Hình sự và dân sự.	B. Hình sự.	C. Hình sự và kỷ luật.	D. Hành chính.
Hướng dẫn trả lời: M đã đánh N bị thương tích với tỷ lệ thương tật 27%: vi phạm hình sự - chịu trách nhiệm hình sự; M phải bồi thường viện phí cho N: trách nhiệm dân sự
Câu 29: Công ty tư nhân X bị cơ quan chức năng xử phạt và buộc phải khắc phục hậu quả về hành vi khai thác cát trái phép gây sạt lở làm thiệt hại hoa màu của một số hộ dân. Công ty tư nhân X phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
  A. Hành chính và dân sự.	                                      B. Hình sự và kỉ luật.
  C. Dân sự và hình sự.	                                                  D. Kỉ luật và hành chính.
Hướng dẫn trả lời: Công ty X khai thác cát trái phép: vi phạm hành chính; làm thiệt hại ho màu của một số hộ dân là vi phạm dân sự.
Câu 30: Ông A là đại tá công an. Khi lái xe ô tô ông đã vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông đã xử phạt ông về hành vi này. Ông A đã rút thẻ ngành ra để đồng chí CSGT bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp thuận. Ông A đã dùng những lời lẽ đe dọa đồng chí CSGT và đánh trọng thương đồng chí CSGT. Người dân và CSGT đã giữ ông A và giao cho công an quận X xử lý. Tòa án đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt ông A 3 tháng tù giam. Trong trường hợp này, ông A đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
  A. Hình sự và dân sự.	B. Hành chính, hình sự và kỉ luật.
  C. Hình sự và kỷ luật.	D. Dân sự, hành chính và kỉ luật.
 Ông A vi phạm hành chính: vượt đèn đỏ.
Vi phạm kỉ luật: dùng thẻ ngành không đúng mục đích.
Vi phạm hình sự khi đánh người trọng thương.

VẬN DỤNG CAO
BÀI 2 ( 15 CÂU)
Câu 1: M và H được tuyển dụng vào công ty X với điểm tuyển ngang nhau. Nhưng chị L là kế toán công ty đã xếp M được hưởng mức lương cao hơn do tốt nghiệp trước H một năm. H đã gửi đơn khiếu nại nhưng giám đốc cho rằng đó là chức năng của phòng nhân sự. Trong trường hợp này, hành vi của ai dưới đây đã sử dụng pháp luật?
  A. Giám đốc và chị L.	B. Chị L.
  C. Anh  H.	D. Chị L và M.
          Chọn đáp án C: H đã gửi đơn khiếu nại là sử dụng pháp luật.
Câu 2: Do không hài lòng với mức tiền bồi thường đất đai sau giải tỏa, ông B nhiều lần yêu cầu được gặp lãnh đạo xã Y. Cho rằng ông B cố tình gây rối, ông H chủ tịch xã đã yêu cầu anh H công an viên và bảo vệ ủy ban nhân dân bắt và đưa ông ra khỏi trụ sở Ủy ban. Hành vi của ai dưới đây đã sử dụng đúng pháp luật?
  A. Ông B.	B. Công an viên.	C. Bảo vệ.	D. Ông H.
          Chọn đáp án A: Là công dân ông A có quyền yêu cầu được gặp lãnh đạo xã Y để giải đáp các thắc mắc đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
Câu 3: Anh G có trong danh sách cử tri tại tổ bầu cử X nhưng đến ngày bầu cử anh không đi bỏ phiếu. Ông K, tổ trưởng tổ bầu cử đã đến nhà mắng nhiếc, xỉ nhục anh G và dọa sẽ không cho gia đình anh G tham gia các hoạt động của thôn xóm. Anh G đã chửi lại ông K và đánh ông K bị thương nặng, chị T vợ anh A ngăn cản không cho mọi người gọi xe đưa ông đi cấp cứu. Những ai dưới đây không thi hành pháp luật?
  A. Anh G, chị T.	B. Ông K.	C. Ông K, chị T.	D. Anh G.
          Chọn đáp án A: - Anh G đến ngày bầu cử không đi bỏ phiếu là không thi hành pháp luật.
                                    - Chị T ngăn cản không cho mọi người gọi xe đưa ông K đi cấp cứu là không thi hành pháp luật.
Câu 4: Phát hiện cán bộ xã X là ông S đã làm giả giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xã, ông D làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông S là bà B đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành pháp luật?
  A. Ông D, ông S.	B. Ông D, anh N và anh V.
  C. Anh V, anh N và bà B.	D. Ông D bà B.
          Chọn đáp án B: - Ông D phát hiện ông S chiếm đoạt tài sản và làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng là thi hành pháp luật.
                                    - Anh N đi xác minh thông tin đơn tố cáo theo phân công của lãnh đạo là thi hành pháp luật.
                                    - Anh V là lãnh đạo đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo là thi hành pháp luật. 
Câu 5: Ông H là giám đốc một công ty tư nhân đã có hành vi trốn thuế, đồng thời ông còn thuê anh X vận chuyển và chôn lấp trái phép chất thải nguy hại. Biết được việc đó, anh S đã bàn với T, O và V đi tố cáo ông H. Nhưng vì mục đích riêng nên T đã không những không tố cáo ông H mà còn đe dọa tính mạng con anh S nhằm gây áp lực để anh S từ bỏ ý định tố cáo. Những ai dưới đây đã không thực hiện hình thức tuân thủ pháp luật?
  A. Chỉ mình anh T.	B. Ông H, anh V và T.
  C. Chỉ mình ông H.	D. Ông H, anh X và anh T.        
          Chọn đáp án D: - Ông H đã thuê anh X vận chuyển và chôn lấp trái phép chất thải nguy hại là không tuân thủ pháp luật.
                                    - Anh X vận chuyển và chôn lấp trái phép chất thải nguy hại là không tuân thủ pháp luật.
                                    - Anh T đe doạ tính mạng con anh S để gây áp lực là không tuân thủ pháp luật.

Câu 6: Trong thời gian cách ly y tế, do để quên đồ trong cốp xe nên chị V cùng chồng là anh P xuống tầng hầm của chung cư X để lấy đồ thì được anh H thành viên tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Chẳng những không chấp hành mà vợ chồng chị V còn có thái độ chống đối, giật khẩu trang, hành hung anh H nên bị anh K tổ trưởng tổ công tác nhắc nhở và tát vào mặt của anh P. Do có mâu thuẫn với chị V nên anh T là nhân viên bảo vệ đã quay clip ghi lại toàn bộ sự việc và tung lên mạng xã hội. Những ai dưới đây vừa không tuân thủ vừa không thi hành pháp luật?
  A. Chị V và anh P.	B. Chị V, anh P và anh K.
  C. Anh P, chị V, anh T.	D. Anh P, anh H và anh K.
          Chọn đáp án A: - Chị V và anh P đang trong thời gian cách ly y tế mà tự ý đi ra ngoài và không đeo khẩu                trang là không thi hành pháp luật.
                                    -  Vợ chồng chị V khi được nhắc nhở không chấp hành mà còn có thái độ chống đối, giật khẩu trang, hành hung anh H là không tuân thủ pháp luật.
Câu 7: Hai cơ sở chế biến thực phẩm của ông T và ông Q cùng xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường. Vì đã nhận tiền của ông T từ trước nên khi đoàn cán bộ chức năng đến kiểm tra, ông P trưởng đoàn chỉ lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến của ông Q. Bức xúc, ông Q thuê anh G là lao động tự do tung tin bịa đặt cơ sở của ông T thường xuyên sử dụng hóa chất độc hại khiến lượng khách hàng của ông T giảm sút. Hành vi của ai dưới đây đã áp dụng sai pháp luật?
  A. Ông Q	B. Ông P.	C. Anh G.	D. Ông T.
          Chọn đáp án B: Ông P là trưởng đoàn cán bộ kiểm tra chức năng nhưng chỉ lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến của ông Q vì đã nhận hối lộ của ông T. Ông P đã áp dụng sai pháp luật.
Câu 8: Sau khi bị bạn gái là chị L chia tay và nhiều lần níu kéo không thành, anh K đã rủ bạn thân là anh S đột nhập vào nhà chị L để cướp tài sản. Do lối vào nhà chị L rất kiên cố nên kế hoạch của anh K, anh S không thực hiện được. Ngày hôm sau, anh K tiếp tục rủ anh S đi cùng nhưng anh S nói dối là bị ốm không đi được. Sau đó, anh K rủ một người bạn khác là anh T đi cùng, anh T đồng ý với điều kiện chỉ cướp tài sản chứ không giết người. Khi đột nhập vào được nhà chị L và lấy đi một số tài sản có giá trị thì bị bố mẹ chị L phát hiện, anh K đã ra tay giết chết bố mẹ chị L. Mặc dù anh T can ngăn nhưng anh K vẫn tiếp tục ra tay sát hại chị L và em gái chị L rồi mới tẩu thoát. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
  A. Anh K, anh S và chị L.	B. Anh K và anh T.
  C. Anh K, anh S và anh T.	D. Anh K.
          Chọn đáp án C: - Anh K đã ra tay giết chết bố mẹ chị L, chị L và em gái chị L  nên phải chịu trách nhiệm hình sự.
                                     - Anh S biết được hành vi của K là đi cướp tài sản nhưng không báo công an dẫn đến hậu quả chết người nên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.
                                     - Anh T là đồng phạm cùng đi cướp tài sản với K và biết được hành vi của K là đi cướp tài sản nhưng không báo công an dẫn đến hậu quả chết người nên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự
Câu 9: Anh H đang ngồi uống rượu cùng anh Q và anh P tại quán. Bà G, mẹ anh H, gọi về để đưa bà ra bến xe. Anh H xin phép ra về. Trên đường về, anh H va chạm với xe đạp điện của chị M đang đi ngược đường một chiều, khiến chị ngã gãy tay. Anh Q, bạn anh H cùng lúc lái ô tô đi đến, thấy mọi người đang tranh cãi đúng sai. Anh Q định đứng ra dàn xếp giúp anh H để anh về trước. Ông K bán hàng nước trên vỉa hè gần đó chạy đến giúp đỡ chị M và cố tình đẩy đổ xe máy của anh H không cho anh về và yêu cầu anh đưa chị M đến bệnh viện. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?
  A. Anh H, ông K và chị M.	B. Anh H, P và chị M.
  C. Anh P, chị M, anh Q và bà G	D. Ông K, anh H, Q và chị M.
          Chọn đáp án D: - Ông K bán hàng nước trên vỉa hè là vi phạm hành chính.
                                    - Anh H, anh Q uống rượu mà vẫn tham gia giao thông là vi phạm hành chính.
                                    - Chị M đi ngược đường một chiều là vi phạm hành chính. 
Câu 10: Trên đường đến cơ quan, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe mô tô, anh H đã va chạm với xe đạp điện của chị M đang dừng chờ đèn đỏ khiến chị M ngã gãy tay. Đang cùng vợ là bà S bán hàng rong dưới lòng đường gần đó, ông K đến giúp đỡ chị M và cố tình đẩy đổ xe máy của anh H làm gương xe bị vỡ. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
  A. Anh H và ông K.	B. Anh H, bà S và ông K.
  C. Anh H, bà S và chị M.	D. Bà S và ông K.
           Chọn đáp án A: - Anh H sử dụng điện thoại khi đang lái xe nên phải chịu trách nhiệm hành chính, anh va chạm với chị M khiến chị ngã gãy tay nên phải chịu trách nhiệm dân sự. 
                                     - Ông K bán hàng rong dưới lòng đường nên phải chịu trách nhiệm hành chính, ông cố tình đẩy đổ xe máy của anh H làm gương xe bị vỡ nên phải chịu trách nhiệm dân sự. 
Câu 11: Phát hiện ông B làm giả chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ sở X. Anh K chánh văn phòng đã xúi giục anh M là lao động tự do nhắn tin yêu cầu ông B nộp năm mươi triệu đồng nếu không sẽ tố cáo. Lo sợ bị phát hiện, ông B đã đồng ý và hẹn gặp anh M tại quán cafe Z để giao tiền. Trên đường đến điểm hẹn, anh M bị công an bắt vì trước đó chị T làm cùng cơ quan với anh K trong một lần đi muộn đã nghe được câu chuyện của anh K với anh M nên báo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm kỷ luật?
  A. Ông B, anh K và chị T.	B. Ông B anh M chị T.
  C. Anh K và chị T.	D. Ông B và chị T.
            Chọn đáp án A: - Ông B làm giả chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ sở X nên phải chịu trách nhiệm kỉ luật.
                                      - Anh K chánh văn phòng đã xúi giục anh M là lao động tự do nhắn tin yêu cầu ông B nộp năm mươi triệu đồng nếu không sẽ tố cáo nên phải chịu trách nhiệm kỉ luật.
                                      - Chị T đi làm muộn nên phải chịu trách nhiệm kỉ luật.
Câu 12:  Ông B và ông M cùng là cán bộ hưu trí . Sau khi tự ý chuyển chuồng chăn nuôi gia cầm từ vườn nhà mình sang phần đất thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ông B nhận tiền đặt cọc, kí hợp đồng cho ông M thuê toàn bộ diện tích đất vườn mà ông B được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động, ông M vẫn sử dụng diện tích đất thuê làm bãi trông giữ xe. Em rể ông M là anh D biết được quy luật vận hành tại bãi xe của ông M nên đã bí mật câu kết với anh N là lao động tự do lấy trộm hai xe mô tô của vợ chồng chi P gửi tại đây. Để tránh bị lộ, anh D tháo phụ tùng của hai chiếc xe này và đưa cho anh N mang đi tiêu thụ được 50 triệu đồng. Mất xe chị P đòi ông M bồi thường nhưng ông M chưa trả đủ số tiền theo mức chị P yêu cầu, bức xúc chị đã đưa sự việc này lên mạng xã hội. Thấy khó tiếp tục công việc, ông M đề nghị ông B thanh lí hợp đồng thuê đất vườn trước thời hạn và trả lại tiền đặt cọc. Vì bị động, ông B kéo dài thời gian trả lại tiền đặt cọc so với thỏa thuận trước đó của hai người. Những ai sau đây vừa phải chịu tách nhiệm hành chính, vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
  A. Ông B, ông M và anh N.			  B. Ông B và ông M.	
  C.  Ông M và chị P.			             D. Ông B, anh N và anh D.

              Chọn đáp án B: - Ông B tự ý chuyển chuồng chăn nuôi gia cầm từ vườn nhà mình sang phần đất thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi nên phải chịu trách nhiệm hành chính, ông B kéo dài thời gian trả lại tiền đặt cọc so với thỏa thuận nên phải chịu trách nhiệm dân sự. 
                                        - Ông M chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động, ông M vẫn sử dụng diện tích đất thuê làm bãi trông giữ xe nên chịu trách nhiệm hành chính. Ông M làm mất xe của chị P nhưng ông vẫn chưa trả đủ số tiền bồi thường theo mức chị P yêu cầu nên phải chịu trách nhiệm dân sự.
Câu 13:  Gia đình anh T và chị H là hàng xóm liền kề, sống với nhau rất hòa thuận. Khi anh T phá nhà cũ để xây ngôi nhà mới 4 tầng, trong quá trình đào móng nhà sâu hơn móng nhà chị H dẫn đến nhà của chị H bị nứt dài bên tường (phần liền kề với ngôi nhà của anh T), phải cải tạo lại thì mới bảo đảm an toàn. Chị H đề nghị anh T bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa lại bức tường bị nứt để đảm bảo an toàn cho gia đình. Anh T không nhất trí, hai bên lời qua tiếng lại, anh T đẩy chị H ngã đập đầu xuống nền nhà bị trấn thương sọ não.  Chồng chị H đã đánh anh T bị trọng thương phải nhập viện. Hành vi của những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?
  A. Anh T và vợ chồng chị H.			            B. Anh T và chồng chị H.
  C. Anh T và chị H.					            D. Vợ chồng chị H.           
                Chọn đáp án B: - Anh T phá nhà cũ để xây ngôi nhà mới 4 tầng, trong quá trình đào móng nhà sâu hơn móng nhà chị H dẫn đến nhà của chị H bị nứt dài bên tường nên phải chịu trách nhiệm dân sự, anh T đẩy chị H ngã đập đầu xuống nền nhà bị trấn thương sọ não nên phải chịu trách nhiệm hình sự.
                                          - Chồng chị H đã đánh anh T bị trọng thương phải nhập viện nên nên phải chịu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường cho anh T nên phải chịu trách nhiệm dân sự. 
Câu 14: Trong thời gian chờ quyết định li hôn với vợ là bà C, chủ một tiệm tạp hóa, cán bộ sở X là ông A đã sống chung như vợ chồng với nhân viên dưới quyền là chị S. Biết chuyện, bà C đã ép buộc con gái mình là chị D, sinh viên đại học, đến sở X lăng nhục, xúc phạm chị S. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và ki luật?
  A. Bà C và ông A.	                                                     B. Ông A và chị S.
  C. Ông A, bà C và chị D.	                                         D. ông A, bà C và chị S.
               Chọn đáp án B: - Ông A đang trong thời gian chờ quyết định li hôn với vợ mà đã sống chung như vợ chồng với chị S nên vi phạm hành chính, ông A là cán bộ sở X nên phải chịu trách nhiệm kỉ luật.
                                         - Chị S là nhân viên dưới quyền ông A, biết ông A chưa li hôn mà vẫn sống chung như vợ chồng với ông A nên vừa phải chịu trách nhiệm hành chính và kỉ luật. 
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trach
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Vi pham phap luat: 1a hanh vi trai phap luat,
co 10i do nguoi co nang luc trach nhiém
phap li thuc hién, xam hai cac quan hé
Xxa hoi dugc phap luat bao vé.

. Thit nhat, 1a hanh vi trai phap luat.
Dau hiéu

vi pham Thii hai, do nguoi ¢é nang luc trach nhiém phap li thuc hién.

AV — )

n n L

Thii ba, ngudi vi pham phap luat phai co 10i.

A Y

Pt

Trach nhiém phap li. Trach nhiém
phap li 12 nghia vu ciia cac chi thé
vi pham phap luat phai ganh chiu
nhiing bién phap cudng ché do
Nha nudc ap dung.

Muc dich Thit nhat, Bugc chii thé vi pham chdm diit hanh vi VPPL

ciiatrach|,| Thi hai, Gido duc rin de ngudi khac dé ho khang vi pham,

nhiemPL |1 Thy ba: Kiém ché céac viéc 1am trai phap luat

Cac loai
vi pham
phap luat
va trach

n

Vi pham hinh su: La nhiing hanh vi nguy hiém cho xa héi bi cei 1a t6i pham quy dinh tai B luat Hinh su.
Ngudi pham toi phai chiu trach nhiém hinh su.

Vi pham hanh chinh: La hanh vi vi pham phap luat c6 miic dd nguy hiém cho xa héi thap hon tdi pham, xam pham
cac quy tac quan li nha nudc. Nguai vi pham phai chiu trach nhiém hanh chinh

<=

Vi pham dan su: La hanh vi vi pham phap luat, xam pham tdi cac quan hé tai san va quan hé nhan than.
Ngudi vi pham phai chiu trach nhiém dan su.

Vi pham ki luat: La vi pham phap luat xam pham cac quan hé lao dong, céng vu nha nudc ... do phap luat lao déng,
phap luat hanh chinh bao vé. Ngudi vi pham phai chiu trach nhiém ki luat.
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PHAP LUAT VA BG1 SONG

[

Khai niém phap luat: Phap luat 1a hé thdng cac quy tac xi su chung do nha nudc ban hanh va dugc bao
dam thuc hién bing quyén luc nha nudc

[ [ [
Tinh quy pham pho bign: | | Tinh quyén luc bat buge chung Tinh xéc dinh chat ché vé hinh thiic
+La nhiing quy tac xi +PL do nha nudc han hanh va bao | | + Hinh thiic thé hién ciia PL 12 vin ban c6 chia céc vin
sUf chung, khudn mau dém thuc hién bang QLNN ban quy pham phép luat.
chung dug ap dung +PL bt budc chung doi véi 4 ¢4 | | + Van ban doi hoi dién dat chinh xac, mot nohia &

nhiéu Ian, nhiéu noi, di
Vi 13t ca moi ngui,
trong moi linh vue

ciia doi sdng xa hi.

¢é nhan, 1 chiic
+ Noudi vi pham sé bi co quan nha
nudc xii 1y theo quy dinh

nouoi dan binh thuéng doc ciing hiéu va thuc hién ding
+ Ni dung van ban do cap dudi ban hanh khng duoc
réi ndi dung van ban do cap trén ban hanh va 13t cé
¢4c van ban déu phéi phu hop, khong trai vi Hién Phap

Bén chat giai cap: Cac QPPL do nha nudc ban hanh phit hop véi j chi cda viai cip cam quyén ma nha nudc dai dién,

Bén chét xa hi: Phap luat bat ngudn tir xa hoi, do cac thanh vién cia xa hi thuc hién, vi su phat trién ciia xa hoi.

Quan hé giiia phap Iuat vi dao dic: Trong qua trinh xay dung phép luat, nha nude ludn cd yang dua nhiing quy pham dao dic co tinh
pho bién, phil hop véi su phat trién va tién bd xa hdi vao cac quy pham phap luat. Khi 43 tré thanh céc quy pham phép luat thi cac gia tri

dao diic dugc dam bao bing sic manh quyén luc nha nudc.
Vai trd ciia phap ludt:
1 - La phuong tién dé nha nudc quan 1y xa héi
2- L2 phuong tién dé cong dan thuc hién va béo vé quyén, loi ich hop phép clia minh
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THUC HIEN PHAP LUAT —

Khai
niém
Cac
hinh
thiric
thuc
hién
PL

Khai niém: Thuc hién phap luat 12 qua trinh hoat déng cé muc dich 1am cho nhiing quy dinh ciia phap luat di vao cudc sdng, trd thanh nhiing
hanh vi hop phap ciia cac ca nhan, t chic.

Cic Sii dung phap luat : Cac ca nhan, 10 chiic si dung ding dan cac quyén cia minh, 1am nhiing gi ma phap luat cho phép lam

hinh (/) Thi hanh phap ludt : Cac ca nhan , 1o chiic thuc hién ddy dd nhing nghia vu, chi dong Iam nhiing gi ma phap luat quy dinh phai lam
! thiic |
thuic
hign | A dung phap ugt : Céc co quan, cing chic nha mud cd tham quyén ¢an ci vio phap luat dé ra cac quyét dinh 1am phét sin,

I ? y v a4 n by ~ - by y n i Y
Tuan thu phap ludt : Cac ca nhan, to chiic kiém ché dé khong Iam nhing diéu ma phap luat cam lam.

cham dit hodc thay ddi viéc thuc hién cac quyén , nghia vu cu thé cia ca nhan, 10 chiic.





